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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 10/6/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	895/QĐ-BTP
	31/5/2021
	V/v công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	04/CĐ-BKHĐT
	02/6/2021
	Công điện về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3676/VPCP-NN
	02/6/2021
	V/v báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	5185/BGTVT-TC
	03/6/2021
	Hướng dẫn việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất Trạm Quản lý đường thủy nội địa Tuyên Quang
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/2021/TT-BTNMT
	29/5/2021
	Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
	15/7/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	56/2021/NĐ-CP
	31/5/2021
	Nghị định Quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia
	31/5/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	38/2021/TT-BTC
	31/5/2021
	Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
	15/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	5709/BTC-TCDN
	01/6/2021
	Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3692/VPCP-DMDN
	02/6/2021
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết số 97/NQ-CP
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	5795/BTC-QLG
	02/6/2021
	V/v tăng cường công khai thông tin về giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	144/TB-VPCP
	03/6/2021
	Thông báo kết luận cuộc họp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp, xử lý tài sản công
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	5678/BTC-ĐT
	04/6/2021
	Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2020
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	856/QĐ-TTg
	04/6/2021
	Quyết định Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	30/2021/TT-BTC
	14/5/2021
	Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Bộ Tài chính ban hành
	01/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	33/2021/TT-BTC
	17/5/2021
	Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
	05/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	34/2021/TT-BTC
	19/5/2021
	Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
	05/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	32/2021/TT-BTC
	17/5/2021
	Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
	01/7/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	890/QĐ-TTg
	07/6/2021
	Quyết định bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	893/QĐ-TTg
	08/6/2021
	Quyết định bổ sung Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3)
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3083/BCT-XNK
	01/6/2021
	Xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3090/BCT-XNK
	01/6/2021
	Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3249/CĐ-BNN-TCLN
	01/6/2021
	Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2960/BTNMT-TTR
	02/6/2021
	Tổng kết Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1127/QĐ-BTNMT
	07/6/2021
	Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công trình thủy điện Sông Lô 8B, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	830/QĐ-TTg
	01/6/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3695/VPCP-QHĐP
	02/6/2021
	V/v Thực hiện các chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	1. 
	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	635/QĐ-LĐTBXH
	03/6/2021
	V/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực BTXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động TBXH
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2481/QĐ-BNN-VP
	03/6/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1078/QĐ-BTNMT
	31/5/2021
	Về việc phê duyệt Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	701/QĐ-BKHĐT
	02/6/2021
	Công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	635/QĐ-LĐTBXH
	03/06/2021
	V/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực BTXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động TBXH
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	895/QĐ-BTP
	31/5/2021
	V/v công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2481/QĐ-BNN-VP
	03/6/2021
	Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	36/BC-BTTTT
	31/5/2021
	Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	733/TTg-KGVX
	31/5/2021
	V/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3695/VPCP-QHĐP
	02/6/2021
	V/v Thực hiện các chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	1. B
	Bộ Y tế
	809/CĐ-BYT
	01/6/2021
	Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	789/CĐ-TTg
	05/6/2021
	Công điện của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	861/QĐ-TTg
	04/6/2021
	Quyết định Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	04/2021/TT-BVHTTDL
	08/6/2021
	Thông tư Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
	01/8/2021
	

	1. 
	Chính phủ
	57/2021/NĐ-CP
	04/6/2021
	Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị dịnh số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
	04/6/2021
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3319/BCT-CN
	09/6/2021
	Chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3259/BCT-ĐL
	07/6/2021
	Kiểm tra rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	828/QĐ-TTg
	31/5/2021
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	3793/VPCP-KGVX
	08/6/2021
	V/v chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến
	
	

	1. 
	Bộ y tế
	838/CĐ-BYT
	07/6/2021
	V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3242/BNN-PCTT
	01/6/2021
	Triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	20/2021/QĐ-TTg
	03/6/2021
	Quyết định ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai
	20/7/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	02/2021/TT-BNNPTNT
	07/6/2021
	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	860/QĐ-TTg
	04/6/2021
	Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	03/2021/TT-BVHTTDL
	01/6/2021
	Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa
	01/8/2021
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	02/2021/TT-BTP
	25/5/2021
	V/v hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.
	15/7/2021
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	895/QĐ-BTP
	31/5/2021
	V/v công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
	
	






